
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
BỆNH VIỆN SẢN-NHI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  911/BVSN-VTTBYT Quảng Ninh, ngày  13 tháng 4 năm 2026
V/v mời chào giá mua sắm Tủ an 
toàn sinh học (Tủ thao tác PCR) 

của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh 
Quảng Ninh.

  Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 
khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói mua sắm Tủ 
an toàn sinh học (Tủ thao tác PCR) của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh với nội 
dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh –  phường Tuần 

Châu, tỉnh Quảng Ninh.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Ông Phạm Trường Giang – NV phòng VT-TBYT; Số điện thoại: 0968.462.826
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh – phường Tuần 

Châu, tỉnh Quảng Ninh.
- Nhận qua email: baogia.sannhiquangninh@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày đăng tải. Các báo giá nhận 

được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày báo giá
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục: Chi tiết theo phụ lục II

  2.Địa điểm cung cấp dịch vụ, các yêu cầu về cung cấp dịch vụ: Bệnh viện Sản 
Nhi tỉnh Quảng Ninh
3. Thời gian thực hiện dự kiến: Theo quy định của hợp đồng.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi 

nhận đầy đủ hồ sơ nghiệm thu từ nhà thầu.
Bệnh viện xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Lưu: VT,VT-TBYT.

GIÁM ĐỐC
                 

 

Bùi Minh Cường



Phu lục I
BÁO GIÁ

(Kèm theo công văn số 911/BVSN-VTTBYT ngày 13/4/2026 của 
Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh)

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng 
tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản 
xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ 
tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các danh mục, thiết bị y tế và dịch vụ liên quan như sau:

STT Tên hàng 
hóa/dịch vụ

Tên 
thương 
mại,ký 
mã hiệu 
(nếu có)

Hãng/
nước 

chủ sở 
hữu

Hãng 
sản 

xuất/
Nước 
sản 
xuất

Tiêu 
chuẩn 
kỹ 
thuật

Quy 
cách

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Đơn giá
(VNĐ)

Thành 
tiền 
(VNĐ)

… ……………. ……… ……. …… …… … ……
(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

tài liệu liên quan của hàng hóa, dịch vụ…Đối với thiết bị y tế gửi kèm thêm văn bản 
ban hành kết quả phân loại/ số đăng ký lưu hành/ Số giấy phép nhập khẩu và các tài 
liệu liên quan của thiết bị y tế)

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... 
[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi 
ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I 
- Yêu cầu báo giá].

2. Chúng tôi cam kết:
- Đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 của Luật đấu thầu.
- Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp 

với khả năng cung cấp của mình và đảm bảo việc cung cấp báo giá không vi phạm 
quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
Ngày……..tháng……..năm……..

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



Phụ lục II
Yêu cầu kỹ thuật

(Kèm theo công văn số  911/BVSN-VTTBYT ngày 13/4/2026 của 
Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ninh)

Tủ an toàn sinh học (Tủ thao tác PCR)
Số lượng: 01 cái

I. Yêu cầu chung
Năm sản xuất: 2026 trở đi, mới 100%
Đáp ứng tiêu chuẩn
- Chất lượng tủ: IEST-RP-CC002.2 hoặc tương đương
- Chất lượng khí: ISO 14644.1, Class 3 hoặc JIS B9920 Class 3, hoặc tương đương
- Hệ thống lọc: IEST-RP-CC001.3, EN1822 (H 13), hoặc tương đương
- An toàn điện: IEC 61010-1, UL-61010-1 hoặc tương đương
- Nguồn điện sử dụng: 220-230 VAC, 50 Hz
Môi trường hoạt động:
- Nhiệt độ: 5°C đến 40°C
II. Cấu hình cung cấp
- Máy chính: 01 cái
Phụ kiện tối thiểu:
- Chân đế: 01 chiếc
- Đèn UV: 01 chiếc; Đèn chiếu sáng: 01 chiếc.
- Bộ sách hướng dẫn sử dụng (Tiếng anh + Tiếng Việt): 01 bộ
- Bộ sách hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa: 01 bộ
III. Đặc tính chung
- Khả năng bảo vệ tốt hơn chống lại sự ô nhiễm từ môi trường xung quanh và lây nhiễm 
chéo bên trong buồng chính.
- Đèn UV tích hợp với bộ hẹn giờ giúp khử trùng giữa các chu kỳ PCR.
- Bộ điều khiển vi xử lý
- Lớp phủ kháng khuẩn trên tất cả các bề mặt được sơn.
- Công nghệ khử nhiễm bằng tia UV
- Đèn UV-C mạnh mẽ và phân phối đồng nhất
- Hiệu quả cho tạp nhiễm DNA đã được minh chứng
- Kệ bên trong cho phép đặt các vật dụng gần hơn với nguồn UV, làm tăng hiệu quả khử 
nhiễm
- UV-C tạo ra ozone
- Bộ đếm giờ đèn UV hiển thị thời gian sử dụng của đèn,dễ dàng cho việc bảo dưỡng.
- Đồng hồ có thể điều chỉnh được
- Dòng khí được lọc qua màng HEPA
- Dòng khí thành làn, không cuộn, bảo vệ cao cấp cho mẫu
- Cung cấp cấp độ sạch đạt ISO Class 3
IV. Thông số kỹ thuật (nhà thầu chào cụ thể các thông số)
- Vận tốc dòng khí trung bình:  
- Màng tiền lọc:  



- Độ ồn:  
- Cường độ đèn LED:   
- Đèn UV:  
- Bộ điều khiển: Bộ điều khiển vi xử lý
- Thân chính: Thép mạ điện. Được phủ lớp kháng khuẩn
- Vùng làm việc: Thép không gỉ loại 304, dày:
- Điện áp: 220-230 VAC, 50 Hz
V. Yêu cầu khác
- Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày thiết bị được nghiệm thu
- Cung cấp đầy đủ bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị bản gốc (tiếng Anh) kèm bản dịch 
phần thao tác chính (tiếng Việt);
- Cung cấp CO, CQ, bộ chứng từ nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu khi bàn giao hàng 
hóa
- Lắp đặt hoàn chỉnh, kiểm tra vận hành thử thiết bị tại nơi sử dụng;
- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng, vận hành, bảo quản thiết bị tại nơi sử dụng
- Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế và vật liệu tiêu hao trong vòng tối thiểu 8 năm sau 
khi hết hạn bảo hành;
- Cung cấp báo giá bảo trì thiết bị sau khi hết thời gian bảo hành;
- Cung cấp báo giá phụ tùng, vật tư thay thế;
- Cung cấp giấy uỷ quyền hợp pháp của nhà sản xuất cho phép cung cấp thiết bị tại Việt 
Nam hoặc giấy uỷ quyền của đại lý phân phối bán hàng tại Việt Nam;
- Cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế;
- Cung cấp hồ sơ năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu;
- Cung cấp Giấy phép lưu hành hoặc Quyết định cấp số đăng ký hoặc Giấy phép nhập khẩu 
còn hiệu lực hoặc văn bản gia hạn hiệu lực (nếu có);
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